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BÁO CÁO                                                                                                             

Tổng kết Hội thao truyền thống Đại học Cần Thơ lần thứ 45 năm 2026 

      

Nhằm chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước và Lễ kỷ niệm 60 năm thành 

lập Đại học Cần Thơ, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại, triển khai 2 cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” và “Xây dựng môi 

trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”, thường xuyên tập luyện, thi đấu các môn thể 

thao trong viên chức, người lao động và sinh viên, nhằm nâng cao thể lực, giáo dục nhân 

cách, góp phần giáo dục toàn diện. 

Đại học Cần Thơ tiến hành tổ chức Hội thao truyền thống Đại học Cần Thơ lần thứ 

45 năm 2026. Hội thao được tổ chức 48 bộ huy chương giải thưởng của 17 môn thi đấu 

(12 giải thưởng đồng đội, tập thể và 32 giải thưởng cá nhân, đôi) với hơn 6.800 lượt vận 

động viên đăng ký tham dự, thu hút đông đảo viên chức, người lao động và sinh viên 

tham gia thi đấu và cổ vũ. Hội thao thực sự trở thành ngày hội thể thao thu hút đông đảo 

viên chức, người lao động và sinh viên tham gia thi đấu, giao lưu và cổ vũ.   

Sau thời gian thi đấu hào hứng và sôi nổi, Hội thao truyền thống Đại học Cần Thơ 

lần thứ 45 năm 2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp với thành tích đạt được như sau:  

1. Giải toàn đoàn: 

- Giải nhất: Trường Sư phạm (20 HCV, 16 HCB, 17 HCĐ) 

- Giải nhì: Trường Kinh tế (07 HCV, 06 HCB, 16 HCĐ) 

- Giải ba: Trường Bách khoa (06 HCV, 09 HCB, 08 HCĐ) 

2. Giải thưởng tập thể, đồng đội: 

2.1. Bóng đá nam 11 người  

- Hạng nhất: Trường Kinh tế 

- Hạng nhì: Viện Công nghệ sinh học & Thực phẩm 

- Hạng ba: Trường Công nghệ thông tin & Truyền thông 

- Hạng ba: Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên 

2.2. Bóng đá nữ (Futsal)     

- Hạng nhất: Trường Sư phạm 

- Hạng nhì: Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên 

- Hạng ba: Trường Bách khoa 

- Hạng ba: Khoa Luật 



2 

2.3. Bóng chuyền nam     

- Hạng nhất: Trường Nông nghiệp 

- Hạng nhì: Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên 

- Hạng ba: Cơ sở Hậu Giang 

- Hạng ba: Trường Bách khoa 

2.4. Bóng chuyền nữ     

- Hạng nhất: Trường Sư phạm 

- Hạng nhì: Trường Khoa học Tự nhiên 

- Hạng ba: Trường Kinh tế 

- Hạng ba: Trường Công nghệ thông tin & Truyền thông 

2.5. Bóng chuyền hơi VC nữ    

- Hạng nhất: Trường Kinh tế 

- Hạng nhì: Trường Sư phạm 

- Hạng ba: Trường Nông nghiệp 

- Hạng ba: Trường Thuỷ sản 

2.6. Bóng rổ nam     

- Hạng nhất: Trường Bách khoa 1 

- Hạng nhì: Trường Sư phạm 

- Hạng ba: Trường Nông nghiệp 

- Hạng ba: Trường Công nghệ thông tin & Truyền thông 

2.7. Bóng rổ nữ     

- Hạng nhất: Khoa Khoa học Chính trị, Xã hội và Nhân văn 

- Hạng nhì: Trường Sư phạm 1 

- Hạng ba: Trường Kinh tế 

2.8. Kéo co nam     

- Hạng nhất: Trường Nông nghiệp 

- Hạng nhì: Trường Bách khoa 

- Hạng ba: Trường Kinh tế 

- Hạng ba: Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên 

2.9. Kéo co nữ     

- Hạng nhất: Trường Nông nghiệp 

- Hạng nhì: Viện Công nghệ sinh học & Thực phẩm 

- Hạng ba: Trường Sư phạm  

- Hạng ba: Trường Bách khoa 

2.10. Đá cầu nam     

- Hạng nhất: Trường Sư phạm  

- Hạng nhì: Viện Công nghệ sinh học & Thực phẩm 

- Hạng ba: Trường Bách khoa 2 

- Hạng ba: Trường Nông nghiệp 2 

2.11. Đá cầu nữ     

- Hạng nhất: Trường Sư phạm 1 

- Hạng nhì: Trường Bách khoa 
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- Hạng ba: Trường Sư phạm 2 

- Hạng ba: Khoa Ngoại ngữ 

2.12. Cầu mây nam     

- Hạng nhất: Trường Kinh tế 

- Hạng nhì: Trường Bách khoa 1 

- Hạng ba: Trường Sư phạm 1 

- Hạng ba: Trường Sư phạm 2 

2.13. Cầu mây nữ     

- Hạng nhất: Trường Sư phạm 

- Hạng nhì: Trường Bách khoa 

- Hạng ba: Trường Kinh tế 

2.14. Bi sắt bộ 3     

- Hạng nhất: Trường Bách khoa 

- Hạng nhì: Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên 

- Hạng ba: Khoa Khoa học Chính trị, Xã hội và Nhân văn 

- Hạng ba: Trường Kinh tế 

2.15. Taekwondo đồng đội nam    

- Hạng nhất: Trường Kinh tế 

- Hạng nhì: Trường Kinh tế 

- Hạng ba: Trường Nông nghiệp 

2.16. Taekwondo đồng đội nữ    

- Hạng nhất: Trường Sư phạm 

- Hạng nhì: Trường Kinh tế 

- Hạng ba: Trường Nông nghiệp 

3. Giải thưởng cá nhân, đôi: 

3.1. Cầu lông đôi nam      

- Hạng nhất: Trường Sư phạm Trần Lê Hải Duy B2307750 

- Hạng nhất: Trường Sư phạm Bùi Nguyễn Gia Bảo DC25X6N501 

- Hạng nhì: Khoa Luật Lê Minh Huy B2304817 

- Hạng nhì: Khoa Luật Phạm Tuấn Kiệt B2402481 

- Hạng ba: Trường Kinh tế Trương Phúc Nguyên B2501399 

- Hạng ba: Trường Kinh tế Trần Thanh Tín B2200932 

- Hạng ba: Trường Sư phạm Trần Thanh Phát B2511191 

- Hạng ba: Trường Sư phạm Khưu Cao Duy DC25X6N505 

3.2. Cầu lông đôi nữ      

- Hạng nhất: Trường Nông nghiệp Nguyễn Hiệp Anh B2207339 

- Hạng nhất: Trường Nông nghiệp Trần Thị Mỹ Anh B2503509 

- Hạng nhì: Trường Khoa học Tự 

nhiên 

Lê Thuý An   

- Hạng nhì: Trường Khoa học Tự 

nhiên 

Nguyễn Ngọc Minh Thư B2404622 

- Hạng ba: Trường Sư phạm Nguyễn Thị Huỳnh An DC23X6N001 
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- Hạng ba: Trường Sư phạm Võ Ngọc Trâm Anh B2511131 

- Hạng ba: 
Trường Công nghệ thông 

tin & Truyền thông 
Huỳnh Thị Kim Hậu   

- Hạng ba: Trường Công nghệ thông 

tin & Truyền thông 

Nguyễn Ái Nghi 
  

3.3. Cầu lông đôi nam - nữ      

- Hạng nhất: Trường Sư phạm Trần Thanh Phát B2511191 

- Hạng nhất: Trường Sư phạm Nguyễn Thị Huỳnh An DC23X6N001 

- Hạng nhì: Trường Nông nghiệp Nguyễn Hiệp Anh B2207339 

- Hạng nhì: Trường Nông nghiệp Lê Vĩ Khang B2410351 

- Hạng ba: Trường Khoa học Tự nhiên Nguyễn Ngọc Minh Thư B2404622 

- Hạng ba: Trường Khoa học Tự nhiên Nguyễn Huỳnh Gia Đạt B2404772 

- Hạng ba: Trường Sư phạm Võ Ngọc Trâm Anh B2511131 

- Hạng ba: Trường Sư phạm Bùi Nguyễn Gia Bảo DC25X6N501 

3.4. Bóng bàn đôi nam      

- Hạng nhất: Trường Kinh tế Nguyễn Hữu Tâm 001282 

- Hạng nhất: Trường Kinh tế Khưu Vĩnh Thông B2501418 

- Hạng nhì: Trường Bách khoa Lý Lâm Hoàng Thanh B2406296 

- Hạng nhì: Trường Bách khoa Quách Đoàn Minh Khánh B2407103 

- Hạng ba: Trường Kinh tế Thái Ngọc Ẩn B2301382 

- Hạng ba: Trường Kinh tế Nguyễn Thế Khang B2402016 

- Hạng ba: Trường Bách khoa Trịnh Hồng Khanh B2304642 

- Hạng ba: Trường Bách khoa Nguyễn Mạnh Đạt B2207389 

3.5. Bóng bàn đôi nữ      

- Hạng nhất: Trường Sư phạm Huỳnh Thái Bích Trâm B2200605 

- Hạng nhất: Trường Sư phạm Nguyễn Lê Kim Ngân B2500499 

- Hạng nhì: Trường Bách khoa Trần Thị Kim Tươi B2204607 

- Hạng nhì: Trường Bách khoa Nguyễn Thị Trâm 002129 

- Hạng ba: Trường Kinh tế Lê Kim Thanh 001634 

- Hạng ba: Trường Kinh tế Lê Thị Ngọc Vân 002283 

- Hạng ba: Trường Kinh tế Võ Thị Thuỷ Tiên 003126 

- Hạng ba: Trường Kinh tế Nguyễn Thị Ngọc Diễm B2302146 

3.6. Bóng bàn đôi nam - nữ      

- Hạng nhất: Trường Bách khoa Trần Thị Kim Tươi B2204607 

- Hạng nhất: Trường Bách khoa Nguyễn Mạnh Đạt B2207389 

- Hạng nhì: Trường Sư phạm Huỳnh Anh Thư B2307794 

- Hạng nhì: Trường Sư phạm Trần Hoàng Hữu B2511156 

- Hạng ba: Trường Nông nghiệp Đặng Thị Nhật Thư B2501126 

- Hạng ba: Trường Nông nghiệp Nguyễn Đăng Phong B2403631 

- Hạng ba: Trường Bách khoa Trịnh Hồng Khanh B2304642 

- Hạng ba: Trường Bách khoa Nguyễn Thị Trâm 002129 

3.7. Bi sắt đôi nam      

- Hạng nhất: Trường Sư phạm Sơn Hoàng Kim B2410163 
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- Hạng nhất: Trường Sư phạm Trần Khôi Nguyên B2307767 

- Hạng nhì: Trường Kinh tế Võ Phạm Nhật Minh B2501393 

- Hạng nhì: Trường Kinh tế Đỗ Hồng Nhật Anh B2301453 

- Hạng ba: Trường Thuỷ sản Nguyễn Vũ Khang B2500714 

- Hạng ba: Trường Thuỷ sản Liêu Kim Thừa B2500752 

- Hạng ba: Khoa Khoa học Chính trị, 

Xã hội và Nhân văn 

Trần Tuấn Em 
B2306756 

- Hạng ba: Khoa Khoa học Chính trị, 

Xã hội và Nhân văn 

Dương Tuấn Kiệt 
B2206098 

3.8. Bi sắt đôi nữ      

- Hạng nhất: Khoa Luật Trần Huỳnh Anh Thư B2503038 

- Hạng nhất: Khoa Luật Trần Thị Mỹ Hạnh B2507318 

- Hạng nhì: 
Khoa Khoa học Chính trị, 

Xã hội và Nhân văn 
Trần Thị Hồng Thơ B2306787 

- Hạng nhì: 
Khoa Khoa học Chính trị, 

Xã hội và Nhân văn 
Huỳnh Nguyễn Tú Ngân B2206102 

- Hạng ba: Trường Bách khoa Nguyễn Ngọc Kim Ngân B2407488 

- Hạng ba: Trường Bách khoa Lê Phạm Thảo Vy B2407514 

- Hạng ba: Trường Sư phạm Lê Ngọc Siêu B2207091 

- Hạng ba: Trường Sư phạm Thạch Thị Dung Tươi B2207104 

3.9. Bi sắt đôi nam - nữ      

- Hạng nhất: Khoa Ngoại ngữ Lê Đình Quý B2409952 

- Hạng nhất: Khoa Ngoại ngữ Nguyễn Ngọc Nhi B2409946 

- Hạng nhì: 
Khoa Khoa học Chính trị, 

Xã hội và Nhân văn 

Trần Thị Hồng Thơ 
B2306787 

- Hạng nhì: 
Khoa Khoa học Chính trị, 

Xã hội và Nhân văn 

Nguyễn Huỳnh Khoa 

Đăng 
B2306755 

- Hạng ba: Trường Kinh tế Đào Lê Trọng Phúc B2510503 

- Hạng ba: Trường Kinh tế Lê Mai Quế Trâm B2410438 

- Hạng ba: Trường Nông nghiệp Chung Phát Lợi B2410359 

- Hạng ba: Trường Nông nghiệp Lê Hoàng Yến Ngọc B2406113 

3.10. Pickleball đôi nam      

- Hạng nhất: Trường Công nghệ thông 

tin & Truyền thông 

Phạm Nguyên Hoàng 
002640 

- Hạng nhất: Trường Công nghệ thông 

tin & Truyền thông 

Trần Công Án 
001533 

- Hạng nhì: Trường Sư phạm Nguyễn Trần Hoàng Nguyên B2207087 

- Hạng nhì: Trường Sư phạm Đặng Hoàng Nhân M6125012 

- Hạng ba: Viện Công nghệ sinh học 

& Thực phẩm 

Trần Duy Định 
B2400513 

- Hạng ba: Viện Công nghệ sinh học 

& Thực phẩm 

Lê Gia Bảo 
B2400505 

- Hạng ba: Trường Nông nghiệp Trần Minh Quang B2503562 

- Hạng ba: Trường Nông nghiệp Nguyễn Duy Thoại B2504006 
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3.11. Pickleball đôi nữ      

- Hạng nhất: Trường Kinh tế Nguyễn Thị Hồng Liễu 001535 

- Hạng nhất: Trường Kinh tế Hồ Hữu Phương Chi 002496 

- Hạng nhì: Trường Kinh tế Võ Đoàn Bích Nghi B2510560 

- Hạng nhì: Trường Kinh tế Nguyễn Hồng Y B2401302 

- Hạng ba: Trường Sư phạm Nguyễn Thị Thuỷ Tiên B2200688 

- Hạng ba: Trường Sư phạm Bùi Thảo Nguyên B2511180 

- Hạng ba: Trường Sư phạm 
Trần Nguyên Hương 

Thảo 
002003 

- Hạng ba: Trường Sư phạm Phạm Như Hiếu 002744 

3.12. Pickleball đôi nam - nữ      

- Hạng nhất: Trường Sư phạm Đặng Hoàng Nhân M6125012 

- Hạng nhất: Trường Sư phạm 
Trần Nguyên Hương 

Thảo 
2003 

- Hạng nhì: Trường Sư phạm 
Nguyễn Trần Hoàng 

Nguyên 
B2207087 

- Hạng nhì: Trường Sư phạm Nguyễn Thị Thuỷ Tiên B2200688 

- Hạng ba: Trường Kinh tế Nguyễn Thị Kim Hà 001755 

- Hạng ba: Trường Kinh tế Trương Lê Vinh B2510635 

- Hạng ba: Trường Kinh tế Nguyễn Hồng Y B2401302 

- Hạng ba: Trường Kinh tế Nguyễn Duy Tân B2206547 

3.13. Cờ vua nam      

- Hạng nhất: Trường Kinh tế Nguyễn Nhân Chánh B2509384 

- Hạng nhì: Trường Bách khoa Nguyễn Trần Bảo B2406862 

- Hạng ba: Trường Thuỷ sản Hoàng Quốc Đạt B2500564 

- Hạng ba: 
Trung tâm Công nghệ      

phần mềm 
Nguyễn Hoàng Đạt A24090 

3.14. Cờ vua nữ      

- Hạng nhất: Khoa Ngoại ngữ Liêu Ngọc Hân B2509139 

- Hạng nhì: Trường Kinh tế Hoàng Kim Oanh B2401427 

- Hạng ba: Khoa Ngoại ngữ Tạ Xuân Mai B2408450 

- Hạng ba: Trường Kinh tế Đinh Phương Trang B2409628 

3.15. Cờ tướng nam      

- Hạng nhất: Trường Công nghệ thông 

tin & Truyền thông 

Bùi Văn Duy 
B2405491 

- Hạng nhì: Trường Kinh tế Võ Quốc Tuấn B2402226 

- Hạng ba: Khoa Luật Phạm Chí Nguyên B2506408 

- Hạng ba: Trường Nông nghiệp 
Phan Lê Phạm Quốc 

Trường 
B2404074 

3.16. Cờ tướng nữ      

- Hạng nhất: Trường Khoa học Tự nhiên Nguyễn Ngọc Bảo Tâm B2403776 

- Hạng nhì: Trường Sư phạm Trầm Thị Mỷ Quyên B2500540 

- Hạng ba: Trường Kinh tế Phạm Thị Mỹ Hạnh B2504605 
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- Hạng ba: Trường Nông nghiệp Nguyễn Ngọc Thảo Uyên B2403653 

3.17. Taekwondo quyền đơn nam (số 5)     

- Hạng nhất: Trường Nông nghiệp Trịnh Văn Bản B2410329  

- Hạng nhì: Trường Sư phạm Võ Chí Thịnh  DC25X6N003 

- Hạng ba: Trường Sư phạm Nguyễn Lâm Đình DC25X6N002 

3.18. Taekwondo quyền đơn nữ (số 5)     

- Hạng nhất: Trường Sư phạm Nguyễn Thị Hồng Nhung  B2400966  

- Hạng nhì: Trường Sư phạm Huỳnh Thị Ngọc Giao B2511145  

- Hạng ba: Trường Nông nghiệp Nguyễn Thị Yến Nhi  B2304403  

3.19. Taekwondo quyền đơn nam (số 7)     

- Hạng nhất: Trường Nông nghiệp Trịnh Văn Bản  B2410329  

- Hạng nhì: Cơ sở Hậu Giang Lê Trung Kiên B2301973  

- Hạng ba: Trường Sư phạm Nguyễn Lâm Đình DC25X6N002 

3.20. Taekwondo quyền đơn nữ (số 7)     

- Hạng nhất: Trường Sư phạm Lâm Gia Hân  B2307758  

- Hạng nhì: Trường Sư phạm Huỳnh Thị Ngọc Giao B2511145  

- Hạng ba: Trường Nông nghiệp Nguyễn Thị Yến Nhi  B2304403 

3.21. Vovinam, ngũ môn quyền pháp (nam)     

- Hạng nhất: Trường Sư phạm Trần Hồ Đặng Gia Khiêm  DC24X6N522 

- Hạng nhì: Trường Sư phạm Nguyễn Bảo Duy B2207072  

- Hạng ba: Trường Sư phạm Phạm Duy Tân DC25X6N029 

3.22. Vovinam, tứ trụ quyền pháp (nam)     

- Hạng nhất: Trường Sư phạm Võ Hữu Hậu B2307759 

- Hạng nhì: Trường Sư phạm Phạm Duy Tân DC25X6N029 

- Hạng ba: Trường Nông nghiệp Hồ Lê Minh Khôi B2410435 

3.23. Vovinam, thập tự quyền (nam)     

- Hạng nhất: Trường Sư phạm Võ Hữu Hậu B2307759 

- Hạng nhì: Trường Bách khoa Đinh Công Lành B2204568  

- Hạng ba: Trường Bách khoa Nguyễn Thanh Sang B2305410 

3.24. Vovinam, long hổ quyền (nữ)     

- Hạng nhất: Trường Bách khoa Trần Thị Cẩm Tú B2203201  

- Hạng nhì: Trường Sư phạm Nguyễn Thị Quỳnh Giao B2410155 

- Hạng ba: Trường Kinh tế Phan Xuân Mai  B2206536  

3.25. Vovinam, thập tự quyền (nữ)     

- Hạng nhất: Trường Bách khoa Trần Thị Cẩm Tú B2203201 

- Hạng nhì: Trường Sư phạm Nguyễn Thị Quỳnh Giao B2410155 

- Hạng ba: Trường Sư phạm Cao Nguyễn Gia Bảo B2511135 

 

3.26. Vovinam, khởi quyền (nữ)  
    

- Hạng nhất: Trường Sư phạm Cao Nguyễn Gia Bảo B2511135 

- Hạng nhì: Trường Nông nghiệp Đặng Quỳnh Anh Thư   B2509976  

- Hạng ba: Trường Nông nghiệp Nguyễn Thị Diễm Thi B2302690  
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3.27. Điền kinh, nhảy xa nam      

- Hạng nhất: Trường Sư phạm Dương Hữu Phước B2511194 

- Hạng nhì: Trường Bách khoa Nguyễn Huy Hoàng B2807959 

- Hạng ba: Trường Nông nghiệp Quách Phú Hào B2511381 

3.28. Điền kinh, nhảy xa nữ      

- Hạng nhất: Trường Sư phạm Lê Ngọc Siêu B2207091 

- Hạng nhì: Khoa Luật Lương Thị Khánh Duy B2402385 

- Hạng ba: Trường Sư phạm Võ Ngọc Trâm Anh B2511131 

3.29. Điền kinh, nhảy cao nam      

- Hạng nhất: Trường Bách khoa Nguyễn Huy Hoàng B2807959 

- Hạng nhì: Trường Sư phạm Nguyễn Hồng Sang Em B2307757 

- Hạng ba: Trường Sư phạm Lâm Hải Kiệt DC25X6N527 

3.30. Điền kinh, nhảy cao nữ      

- Hạng nhất: Trường Sư phạm Lê Ngọc Siêu B2207091 

- Hạng nhì: Trường Sư phạm Bùi Thảo Nguyên B2511180 

- Hạng ba: Khoa Khoa học Chính trị, 

Xã hội và Nhân văn 

Ngô Thị Trúc Quỳnh 
B2409126 

3.31. Điền kinh, đẩy tạ nam      

- Hạng nhất: Trường Sư phạm Trần Thanh Đạt B2410151 

- Hạng nhì: Trường Nông nghiệp Nguyễn Hoàng Tiến  B2401206 

- Hạng ba: Trường Kinh tế Cao Minh Tuấn 002600 

3.32. Điền kinh, đẩy tạ nữ      

- Hạng nhất: Trường Kinh tế Ngô Thị Mỹ Ly M1424028 

- Hạng nhì: Trường Sư phạm Lâm Thị Ngọc Trinh B2307798 

- Hạng ba: Trường Sư phạm Trần Tú Ngọc B2307776 

Trên đây là báo cáo tổng kết Hội thao truyền thống Đại học Cần Thơ lần thứ 45 

năm 2026./. 

 
Nơi nhận: 

- Các đơn vị trong trường;  

- Lưu VT, TSP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Trung Tính 

(Trưởng ban Tổ chức Hội thao) 
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